
PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                    NĂM HỌC: 2021 - 2022 

                                                                      MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 8 

                                                                Ngày kiểm tra: ….. tháng … năm 2022 

                                                           Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

                                                           (Đề bài gồm có 3 chủ đề, 8 câu, 10 điểm) 

 

 

 
 
 

                Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng 

Cộng 
Cấp độ 

thấp 

Cấp độ 

cao 

TN TL TN TL TL TL 

1. Phần văn bản 

- Ông đồ; 

- Quê hương; 

- Khi con tu hú; 

- Tức cảnh Pác Bó; 

- Ngắm trăng. 

 

 

- Nhớ tên tác giả, thể 

thơ, hoàn cảnh sáng 

tác, hình ảnh trong 

văn bản. 

- Thuộc văn bản thơ. 

- Nhớ nội dung, ý 

nghĩa, nghệ thuật… 

cơ bản của bài thơ 

Hiểu từ ngữ trong 

văn bản. 
   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

4 C 

1,0 

10% 

1/2 C 

1,0 

10% 

 

1/2 C 

1,0 

10% 

  

5 

3,0 

30% 

2. Phần  

Tiếng Việt  

- Câu nghi vấn; 

- Câu cầu khiến; 

- Câu cảm thán; 

- Câu trần thuật. 

Nhớ đặc điểm và 

chức năng của các 

kiểu câu. 

Xác định các kiểu 

câu thông qua ví dụ 

cụ thể.  

 

Đặt câu 

theo yêu 

cầu. 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

  

1C 

1,0 

10% 

 

1C 

1,0 

10% 

 

2 

2,0 

20% 

3. Phần Tập  

làm văn 

- Thuyết minh về 

một phương pháp 

(cách làm); 

- Thuyết minh về 

một danh lam 

thắng cảnh. 

   

Viết 

bài văn 

thuyết 

minh  

 hoàn 

chỉnh. 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

    

1C 

5,0 

50% 

1 

5,0 

50% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

 

 

 

4 

1,0 

10% 

1/2 

1,0 

10% 

1 

1,0 

10% 

1/2 

1,0 

10% 

1 

1,0 

10% 

1 

5,0 

50% 

8 

10 

100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


